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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ứng dụng công nghệ trong học ngôn ngữ 

Mã học phần:  71EBAS10042 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71EBAS10042_01-07 

Hình thức thi: Đồ án 
Thời gian làm 

bài:  

14 

ngày 

Phút/ 

ngày 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm 

Quy cách đặt tên file 

232_71EBAS10042_[CLASS]_[GROUP]  

Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

  

Ký hiệu 

CLO  
Nội dung CLO   

Hình thức 

đánh giá  

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%)  

Câu hỏi 

thi số  

Điểm 

số  
tối đa  

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức đạt 

PLO/PI  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

CLO1  

Phân biệt các 

phương thức sử 

dụng các công cụ 

hỗ trợ học ngôn 

ngữ trên máy tính 

và điện thoại  

Đồ án  35%  

Part 1  
Part 2  
Part 3  
Part 4  
Part 5  

0.7  
0.7  
0.7  
0.7  
0.7  

  

CLO2  

Vận dụng thành 

thạo kỹ năng sử 

dụng các công cụ 

hỗ trợ học ngôn 

ngữ trên máy tính 

và điện thoại  

Đồ án  35%  

Part 1  
Part 2  
Part 3  
Part 4  
Part 5  

0.7  
0.7  
0.7  
0.7  
0.7  

  

CLO3  

Phối hợp tốt với 

nhóm trong vai trò 

quản lý hoặc là 

thành viên 

Đồ án  10%  

Part 1  
Part 2  
Part 3  
Part 4  
Part 5  

0.2  
0.2  
0.2  
0.2  
0.2  
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CLO4  

Hoàn thành hiệu 

quả các công việc 

trong môi trường 

làm việc ứng dụng 

công nghệ 

Đồ án  10%  

Part 1  
Part 2  
Part 3  
Part 4  
Part 5  

0.2  
0.2  
0.2  
0.2  
0.2  

  

CLO5  

Thích ứng với môi 

trường làm việc 

thay đổi và tổng 

hợp các kiến thức 

cập nhật về công 

nghệ 

Đồ án  10%  

Part 1  
Part 2  
Part 3  
Part 4  
Part 5  

0.2  
0.2  
0.2  
0.2  
0.2  

  

 

 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài:  

Sinh viên phối phợp làm việc nhóm để hoàn thành đồ án gồm các hạng mục sau:  

Part 1) Making video  

Part 2) Designing presentation slides 

Part 3) Compiling materials 

Part 4) Making games 

Part 5) Using Google applications.  

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài:  

SV trình bày  trên 1 file có tên 232_71EBAS10042_[CLASS]_[GROUP]  theo mẫu đính 

kèm. 
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FINAL TERM PROJECT 

IT Applications in Language Learning 

 
 

 
Group: 222_71EBAS10042_[CLASS]_[GROUP]  

 

1.  [ID]_[FULL NAME]  

2.   

3.   

4.   

5.   

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho Chi Minh City, 2024  
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PART 1. MAKING VIDEO 

 

1. Group Introduction Video 

Link(s) 

 

Screen Shot 

 

 

PART 2. DESIGNING PRESENTATION SLIDES 
 

2. PowerPoint slides 

Link(s) 

 

Screen Shot 

 

 

PART 3. COMPILING MATERIALS  
 

3.1. PDF extracted file 

Link(s) 

 

Screen Shot 

 

3.2. Microsoft Word Handout 

Link(s) 

 

Screen Shot 

 

 

  
PART 4. MAKING GAMES 
 

5. Crossword Game 
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Link(s) 

 

Screen Shot 

 

Kahoot Game 

Link(s) 

 

Screen Shot 

 

 
PART 5. USING GOOGLE APPLICATIONS  

 

5.1. Forms & Quizzes   

Link(s) 

 

Screen Shot 

 

5.2. Virtual Classroom 

Link(s) 

 

Screen Shot 

 

 

 

 

3. Rubric và thang điểm 
 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

9-10 đ 

Khá 

7-8.9 đ 

Trung bình 

5-6.9 đ 

Yếu 

3-4.9 đ 

Kém 

1-2.9 

Đầy đủ 

theo yêu 

cầu 

20% Nội dung thiếu một mục trừ 1 điểm 
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Nội dung 50% 
Phù hợp, 

hiệu quả 

Nội dung vài 

chỗ chưa 

hiệu quả 

Có nhiều phần 

không phù hợp 

và chưa hoàn 

thành kĩ 

Nội dung sơ 

sài, không 

đầu tư 

Nội dung 

quá sơ sài, 

không phù 

hợp 

Hình thức  30% 

Đẹp mắt, 

phù hợp nội 

dung 

Chưa bắt 

mắt, còn vài 

chỗ chưa phù 

hợp 

Hình thức quá 

đơn giản, 

nhiều chỗ chưa 

phù hợp nội 

dung 

Hình thức 

sơ sài, đa số 

không phù 

hợp nội 

dung 

Hình thức 

quá sơ sài, 

hoàn toàn 

không phù 

hợp nội 

dung  

 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

   
   

  Tống Phước Khải 

   

 


